
STT Họ và tên

Số giấy phép 
hành nghề/Số 

chứng chỉ 
hành nghề *

Phạm vi hành nghề **
Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh *** 

Vị trí chuyên môn
****

Thời gian đăng ký hành nghề 
tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác *****
Ghi chú ******

1 NGUYỄN THỊ 
QUỲNH NHƯ

000058/PY-
CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh hệ Nội-Nhi
- Bổ sung phạm vi: Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 
(QĐ số 42/QĐ-SYT Sở Y tế Phú Yên cấp ngày 
16/11/2017)

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 
đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6

- Làm việc theo sự phân công

Bác sỹ KBCB chuyên 
khoa Nội-Nhi; đa khoa

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn kỹ thuật

- Từ 11h30 đến 13h30, 
chiều từ 17h đến 19 giờ; 

từ thứ 2 đến thứ 6
- Từ 07h đến 17h; thứ 7, 

chủ nhật
(Tại Phòng siêu âm Bs 

Nguyễn Minh Công)

2 NGUYỄN THỊ 
CHÚT

0001972/ 
PY-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa mắt (QĐ bổ 
sung PVHĐCM số 45/QĐ-SYT do Sở Y tế cấp ngày 
25/04/2019)

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 
đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6

- Làm việc theo sự phân công

Bác sỹ KBCB chuyên 
khoa Mắt; đa khoa

3 VÕ MINH 
TRANG

0002143/
PY-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 
đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6

- Làm việc theo sự phân công

Bác sỹ KBCB đa khoa; siêu 
âm

4 ĐỖ THỊ NGỌC 
NGÂN

000412/PY-
CHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền.

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 
đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6

- Làm việc theo sự phân công

Bác sỹ KBCB chuyên 
khoa YHCT

5 NGUYỄN 
ĐỒNG LÊ

0000645/PY-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa ngoại sản
Bổ sung phạm vi: Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 
(QĐ số 40/QĐ-SYT Sở Y tế Phú Yên cấp ngày 
16/11/2017)

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 
đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6

- Làm việc theo sự phân công

- Bác sỹ KBCB chuyên 
khoa ngoại sản;đa khoa

(HĐ KCB)

6 LÊ THỊ 
HƯỚNG

0002190/ 
PY-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy 
định tại Điều 11, Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 
Y (kỹ thuật xét nghiệm y học)

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 
đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6

- Làm việc theo sự phân công

Kỹ thuật viên xét 
nghiệm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________________________________

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:   PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHU VỰC THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ TP TUY HÒA
2. Địa chỉ: 66 - 68 Phan Đình Phùng, Phường 1, Tuy Hòa, Phú Yên
3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ; từ thứ 2 đến thứ 6.
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 
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7 KSOR H'CHÂM 003999/ PY-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy 
định tại Điều 5, Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 
y

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 
đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6

- Làm việc theo sự phân công
Điều dưỡng

8 LÊ THỊ THU 
YÊN

04296/ PY-
CCHN

Thực hiện theo quy định tại Điều 5, Thông tư số 
26/2015/ TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy 
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 
đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6

- Làm việc theo sự phân công
Điều dưỡng

9 LÊ MINH PHÚ 0002177/ 
PY-CCHN

Theo quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 
đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6

- Làm việc theo sự phân công
Điều dưỡng

10 MAI THỊ LỆ 
THU

000402/PY-
CCHN

Thực hiện theo quy định tại Điều 8, Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy 
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 
đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6

- Làm việc theo sự phân công
Nữ hộ sinh

11 TRẦN THỊ 
THẢO

003358/PY-
CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu khám bệnh, chữa bệnh thông 
thường theo quy định tại Thông tư liên tịch số 
10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế, 
Bộ nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 
đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6

- Làm việc theo sự phân công
Y sỹ

12 LÊ NGỌC HIẾU 044649/ 
HCM-CCHN Kỹ thuật viên kỹ thuật hình ảnh

- Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 
đến 17h; từ thứ 2 đến thứ 6

- Làm việc theo sự phân công
Kỹ thuật viên hình ảnh Bắt đầu từ 

20/06/2025

Tuy Hòa, ngày 16 tháng 06  năm 2025
ĐẠI ĐIỆN CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

(Người đứng đầu hoặc người được người đứng đầu ủy quyền ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu)
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